CÂU HỎI TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI LỚP 5 ( LẦN 1)
NĂM HỌC 2019- 2020

Câu 1: 
      Từ nào viết sai chính tả?
A. thợ nề
B. lề nếp
C. ngoài lề
								
Câu 2:  Người ta trồng mía bằng bộ phận nào của cây?
A.  lá                                      B. rễ                                      C. thân
								   
   Viết số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ và số đó chia hết cho 9
								
Câu 4:   Trong các tỉnh : Thái Bình, Quảng Ninh,  Hải Dương, Nam Định tỉnh nào không có biển? Ghi lại tên tỉnh đó.
    								 		
Câu 5:  Viết số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số mà tích các chữ số của chúng bằng 6.

Câu 6:   Choose the best answer.
 What meal do you eat between 11 and 2 in the afternoon?
  A. dinner		B. supper		C. lunch		
Câu 7:  Từ in đậm trong câu sau thuộc loại từ gì?
Chúng em tham gia quyên góp để chia sẻ với những mất mát của nhân dân Nhật Bản.
A. Tính từ         B. động từ             C. danh từ  
                                                                        Đáp án : 
Câu 8:   Bài hát Quốc ca Việt Nam còn có tên gọi khác là gì?
A. Hành khúc Việt Nam
B. Tiến quân ca
C. Chào Việt Nam
Câu 9:  Câu văn sau có sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?
Mùa xuân đến, hoa đào nồng nàn sắc của mây hồng xuống núi.
A. nhân hóa                            B. so sánh                  C. nhân hóa và so sánh
Câu 10:  Trong lịch sử nước ta, ai được suy tôn là người thầy giáo của muôn đời?
Câu 11: Theo em hiểu “Vẽ biểu cảm” là gì?
A. Vẽ qua quan sát, trí nhớ, vẽ nét không nhìn giấy.
B. Vẽ nhìn giấy.
C.Vẽ giống mẫu.
Câu 12: 
 Dòng nào dưới đây chỉ toàn từ láy:
A. bằng bặn, phẳng phiu, ồn ào, lấp lánh			
B. bằng bặn, phẳng lặng, ồn ào, lấp lánh	
C. bằng bặn, phẳng phiu, nóng bỏng, nóng nực.			
Câu 13:  Cho một hình chữ nhật, chiều dài hình chữ nhật đó được kéo dài thêm 2cm. Hỏi chu vi hình chữ nhật đó tăng thêm bao nhiêu cm?
A.  2cm			B. 4cm			C.  không tăng	
Câu 14:  
Câu 14 : Tích sau có tận cùng bởi chữ số nào? 99 x 99 x 99 x 99 x 99x 99 x 99 x 99 
             A. 1                                        B. 9                               C. 8
Câu 15.  Fill the blank.
 “ _ _ _ _ ’’ has opposite meaning to ’’strong’’.
 Câu 16:  Giá trị của  M trong biểu thức : M x 9 = 20a3
             A. 227                                   B. 64                              C. không xác định được
Câu 17:   Khi đi học về trời nắng nóng, mồ hôi ra nhiều, em tắm như thế nào để tốt cho sức khỏe?
A.  Em tắm luôn cho mát.
B.  Em ngồi nghỉ cho khô mồ hôi rồi tắm.
C.  Em lau khô mồ hôi rồi tắm.
Câu 18: Chủ ngữ trong câu : “ Thoắt cái, trắng long lanh một cơn mưa tuyết.”  là:
A. thoắt cái 
B. trắng long lanh
C. một cơn mưa tuyết
Câu 19: Phần đất liền của nước ta giáp với các nước: 
	A. Lào, Thái lan, campuchia
	B. Trung quốc, Lào, Thái lan.
	C. Lào, Trung quốc, Campuchia.
Câu 20: 
Dòng nào sau đây chỉ toàn tính từ?
A. Ngon ngọt, tím ngắt, hoa hồng, mênh mông
B. Ngon ngọt, tím ngắt, hồng hào, trăng trắng 
C.Thẳng thắn, ngay thẳng, ngon ngọt, kỉ niệm
Câu 21. I ask my mother to ……… my dog when I am not at home.
A. see			B. look after		        C. watch			
Câu 22:  
Người ta viết các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1 đến 99 liền nhau thành một số tự nhiên Hỏi số đó có bao nhiêu chữ số?
Câu 23: 
Thuở bé chăn trâu đồng nội
Lớn lên dẹp loạn sứ quân
Thống nhất giang sơn một mối
Hoa Lư, lừng lẫy kinh thành
Ông là ai?
Câu 24: 
Trong câu nào dưới đây, từ  mầm non được dùng với nghĩa gốc?
 A. Bé đang học ở trường mầm non.      
 B. Thiếu niên, nhi đồng là mầm non của đất nước.
 C. Trên cành cây có những mầm non mới nhú.
Câu 25:  Fill the blank.
 What _ _ _ _ _ _ _ _ does he speak? – English.
Câu 26:  Tổng của 4 số là 68. Số trung bình cộng của 2 số đầu là 15. Hỏi trung bình cộng của 2 số sau là bao nhiêu? 
A. 18                                       B. 19                                      C. 20
								
Câu 27:    Để sản xuất muối từ nước biển, người ta sử dụng phương pháp nào ?
								
Câu 28.  Choose the word that has the underlined part pronounced differently:
A. cook			B. city			C. center			
Câu 29:   Bộ phận chủ ngữ trong câu : “ Cái hương vị ngọt ngào nhất của tuổi học trò còn đọng mãi trong tâm hồn chúng em.” là:
A. cái hương vị ngọt ngào nhất
B. cái hương vị ngọt ngào nhất của tuổi học trò
C. cái hương vị
Câu 30: Một hình chữ nhật có diện tích 16cm2. Chiều rộng bằng  chiều dài. Chu vi hình chữ nhật đó là : 
A.  8cm			B. 4cm			C.  20cm	
Hết


































